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CÁC P H Ư Ơ N G  TH Ứ C C H U Y Ê N  D ỊC H  

CẢU BỊ Đ Ộ N G  T IẾ N G  A N H  S A N G  T I Ê N G  V IỆ T

1. Đặt  vấ n  để

1.1. Tiêng Anh và tiếng Việt khác 
nhau  vê loại hình ngôn ngữ nên việc dịch 
từ câu bị động t iếng Anh sang tiếng Việt 
có những hình  thức khác nhau.  Làm thê 
nào đê có thê  hiểu được và dịch được một 
câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt 
sao cho đủng và t h u ầ n  Việt?

Trong bài viết này, chúng  tôi bước 
đầu khảo sá t  và đưa ra một sô" n h ận  xét 
vê khá năng  chuyên dịch câu bị động 
tiếng Anh sang tiếng Việt từ  góc độ đối 
chiếu các tương dương dịch thuậ t .

1.2. Trước hết,  chúng  tôi muôn làm 
rõ các khái  niệm dịch th u ậ t  và tương 
đương dịch thuật .

Dịch th u ậ t  là gì? Theo Larson: “Dịch 
bao gồm sự thay đôi từ một t r ạ n g  thái 
hay hình thức này sang  một t rạng  thái 
hay hình thức khác.” Vê cơ bán,  dịch là 
một sự thay đối vê h ình  thức. Hình thức 
mà ớ đó việc dịch được thực hiện sẽ được 
gọi là ngôn ngữ nguồn (Source language)  
và hình thức mà ỏ đó được biến đổi 
thành  sẽ được gọi là ngôn ngữ  đích 
(Receptor language). Do đó, dịch bao gồm 
nghiên cứu từ  vựng, cấu trúc ngữ pháp, 
t ình huống giao tiếp và ngữ cảnh văn 
hoá của văn bán  nguồn, ph ân  tích nó đê 
xác định nghĩa của nó, và rồi xây dựng 
lại nghía giỏng như  nghĩa  ban  đầu  (văn 
bản nguồn) có sử dụng  từ vựng, cấu trúc
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ngừ pháp  phù  hợp t rong  văn  bản  đích và 
ngữ cảnh văn  hoá của nó. Quá t r ình  này  
có thể  dược m inh  hoạ b ằn g  biêu đồ 1  sau: 
[2: 3 & 4]. Còn theo  Catford (1969: dẫn  
theo [3: 2]): “Dịch t h u ậ t  thực chấ t  là sự 
thay t h ế  h ình  thức và chấ t  l iệu của văn  
bản nguồn bằng  h ìn h  thức và chất  liệu 
của văn b ả n  đích, m à  cơ sở của sự thay  
thế  đó là sự tương đương về nghĩa hay  
chất liệu t ìn h  huống .”

Dịch t h u ậ t  là một hoạ t  động trong đó 
có sự kết hợp giữa kiên thức khoa học, tri 
thức văn hoá và m ẫ n  cám nghệ th u ậ t .  Sự 
thành  công của b ả n  dịch phụ  thuộc vào 
tr ình  độ, kh ả  n ă n g  của người dịch và 
được đ á n h  giá b ằ n g  sự cảm n h ận  của 
người đọc, người nghe  (người t iếp n h ậ n  
bản dịch).

Dịch thê  nào dê cho người t iêp nh ặn  
bán dịch chấp n h ậ n  được là một điểu vô 
cùng khó k h ăn  vì họ có cùng  một t r ình  
dộ cảm n h ậ n  ngôn ngữ rất  t inh  tê. Cho 
nên nhiệm vụ của dịch giả là phải  t ìm ra 
được sự tương đương giữa v ă n  bản  dịch 
và văn  b ả n  nguồn, tức là phả i  xác lập 
được các q u an  hệ  tương (lương dịch thuậ t  
giữa hai văn  bản.

Vậy tương đương dịch t h u ậ t  là gì? Có 
rất  nhiều  ý kiến khác  n h a u  nh ư n g  dưới 
đây chúng  tôi chấp  n h ậ n  một q u an  điếm: 
“Tương đương dịch th u ậ t  là sự t rù n g  hợp 
hay tương ứng t rê n  một hoặc nhiều bình
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diện (ngữ ảm, ngữ pháp ,  ngừ nghĩa , ngừ 
dụng) giữa các đơn vị dịch t h u ậ t  của  văn 
bán nguồn và vãn  bản  đích với tư  cách 
vừa là sản  p h ẩ m  vừa là phương t iện  của 
dịch th u ậ t  như  một quá  t r ìn h  giao tiếp”. 
Định nghĩa trên đây ngụ ý rằng: a) Tương 
dương dịch t h u ậ t  là một thuộc tính 
khách quan,  một môi q u a n  hệ  có thực 
tồn tại giữa văn  bản  nguồn và văn  bản  

N g ô n  n g ữ  n g ư ổ n

Văn ban 

được dịch

nghĩa

đích và các dơn vị của chúng, b) Tương 
dương dịch th u ậ t  là một đại lượng động, 
biến thiên theo sô lượng và t ính chất của 
các bình diện tương đương được dịch,
c) Tương đương dịch th u ậ t  chịu sự ảnh 
hưởng và chi phôi của nhiều nhân tô 
t rong việc ưu tiên lựa chọn một bình 
diện, một khía  cạnh tương đương này 
hay  khác. [x.3].

Tái hiện 

lại nghĩa

B i ế u  đ ổ  1 . Q u á  t r ìn h  chuyến  dịch từ  ngôn ngừ nguồn sang  ngôn ngữ đích
1.3. Dưới đây  c h ú n g  tôi sẽ t r ìn h  bày dạng... , nên chỉ dùng các phương tiện

thuần tuý cú pháp là hư từ và trậ t tự từ đêmột sô khảo  s á t  bước đầu  vê các khắ 
năn g  chuyên  dịch tương đương câu bị 
động t iêng  Anh san g  t iếng  Việt.

Tiêng  Anh là một ngôn ngữ biên hình  
nên có đầy  đủ  các p h ạ m  t rù  ngữ pháp 
như: ngôi, thời,  thức, dạng,  giông, số’, 
cách. Dạng  bị dộng là m ột  t rong  n h ữ ng  
ph ạm  t rù  ngừ p h á p  điển h ìn h  của ngôn 
ngữ này. Nó d ù n g  các phương  tiện hình  
thá i-cú ph áp  là h ình  thá i ,  h ư  từ  và t r ậ t  
tự từ  đê biêu h iện  q u a n  hệ bị động. Còn 
t iêng Việt là m ột  ngôn ngữ đơn lập, phân  
tích t ính,  động từ  t iêng  Việt không  có các 
chỉ tô đ á n h  d ấ u  vê ngôi, thòi, thức,

biếu hiện quan hệ bị động. [x. 4].
Vì không có sự tương đồng hoàn toàn 

về hình  thức biểu hiện ý nghĩa bị động 
trong hai ngôn ngữ nên  khi chuyên dịch 
một câu bị động từ  tiếng Anh sang tiếng 
Việt có thể  có nhiều  cách thức chuyên 
dịch tương đương khác nhau:  a) tương 
đương hoàn toàn tương đôi là các tương 
đương dịch th u ậ t  giông n h au  t rên  cả ba 
bình diện ngữ pháp,  ngừ nghĩa và ngữ 
dụng; b) tương đương bộ phận  là các 
tương đương dịch t h u ậ t  chỉ tương đương 
với nh au  t rên  một hoặc hai bình diện. 
Chúng  bao gồm các kiểu sau:

l  ap d u  K hoa  hoe D I ỈQ G I ỈN .  N ịịo ạ i HỊịữ. r .X X l. S ố 3. 2005



38 Bùi Thị Dicn

+ tương đương ngừ pháp  - ngữ nghĩa,

+ tương đương ngừ pháp-ngữ dụng  và

+ tương đương ngữ nghĩa-ngữ dụng.

Trong đó, tương đương ngữ pháp là 
khá năng tương ứng giừa các đơn vị dịch 
thuậ t  về các phương diện phạm t rù  từ loại 
của các từ, t rậ t  tự từ, cấu trúc cú pháp và 
kiêu câu.

Tương đương vê ngữ nghía là khả 
năng tương đương giữa các đơn vị dịch 
của văn bản nguồn và văn bản đích về a) 
nghĩa sở biếu và nghĩa  sở thị ở cấp độ từ; 
b) nghĩa mô tả ỏ cấp độ câu.

Tương đương ngữ dụng là sự tương 
ứng giừa các đơn vị dịch th u ậ t  của văn 
bản nguồn và văn bản  đích vê các thông 
tin ngữ dụng (hay còn gọi là thông tin

của tình huống giao tiếp như  mục đích 
giao tiếp, ý định thông báo, thá i  độ của 
người nói với người t iếp n h ậ n  văn bản, 
cảnh huống giao tiếp, bối cảnh văn hoá 
xã hội làm nảy sinh văn bản nguồn và 
văn bản đích, v.v... [x. 3]

2. Các p h ư ơn g  th ứ c  c h u y ể n  d ịch  c â u  
bị đ ộ n g  t i ế n g  Anh s a n g  t i ế n g  Việt

Qua kháo sát 10 bài khoá của giáo 
trình “English for computer science” 
(Tiếng Anh chuyên ngành VI tính), cứ liệu 
cho thảy câu bị động tiêng Anh có thê 

chuyển dịch sang tiếng Việt bằng ba kiêu 
câu: a) câu bị động; b) câu chủ động; c) câu 
trung gian. (Xem bảng 1)

Câu bi đông t iếng Anh chuvển dịch sang tiếng Việt thành Tông sô" câu Tỷ lệ %

Câu bi đông 30 65

Câu chủ đông 1 2 26

Cáu t rung  gian 4 9

Tông công 46 1 0 0

Bản g  1. Kết quả kháo sá t  câu bị động

Kiêu câu bị động chiếm tý lệ cao 
nhất ,  sau đó là kiêu câu chủ động và cuối 
cùng là kiêu câu t ru n g  gian.

Đên đây chúng tôi sẽ đi vào mô tả cụ 
thề các phương thức chuyển dịch.

2.1. Câu bị động t iếng Anh chuyên 
th àn h  câu bị động tiếng Việt

Khi gặp một câu bị động tiếng Anh có 
rấ t  nhiêu phương thức chuyên dịch sang 
tiếng Việt, người học t iếng Anh có thê 
dùng một câu bị động mà theo họ là 
tương đương với câu bị động tiếng Anh 
trong bản dịch. Cách thao  tác này là dễ 
n h ấ t  vì không phải  thay  đôi gì vê câu 
trúc câu, hay nói cách khác là dịch theo

tiếng Anh chuyển dịch sang tiếng Việt 
lỗi copy hoàn toàn câu trúc, nếu  khéo xử 
lý thì câu văn vẫn trong sáng dễ hiếu và 
mang phong cách tiêng Việt. Cách thao 
tác này cũng hay áp dụng  t rong trường 
hợp tác n hân  gây ra h ành  động không 
được nêu ra. Ví dụ:

(1) This device was used in World 
War II to help a im  guns.

(Thiết bị này được sử  d ụ n g  trong Thè 
chiến th ứ  I I  đ ế trợ  ngắm  súng.)

(2) M y bicycle has disappeared. It 
m ust have been sto len .

(Xe đạp của tôi đà biến m ất. Át hãn  
là nó đã bị đánh căp.)
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Trong tiếng Việt, cấu trúc bị động 
thường m ang  cả ý nghĩa tích cực (được) 
và tiêu cực (bị), vì thê  với cách thao tác 
theo kiêu copv câu trúc này cần thiêt  
phải xác định ý nghĩa, rồi chuyên cấu trúc 
sao cho phù hợp.

Một sô câu bị dộng có nêu tác nhân  
gây ra hành  động là hoàn cảnh, tình 
huống hay hiện tượng tự nhiên củng được 
áp dụng  theo kiểu copy như  trong ví dụ 
sau:

(3) The forest w as destroyed by f i r e  
(Khu rừng bị lử a  tàn phá .)

(4) We were woken up by a lo u d  
n o ise  du rin g  the n igh t

(Trong đêm chúng  tôi đả bị đánh  
thức bói rnôt t iê n g  đ ô n g  lớrt.)

Từ quan sát ngủ’ liệu của văn bán 
nguồn và văn bản đích, chúng ta thấy 
nhung câu dịch như vậv thường là tương 
dương vế mặt câu trúc, ngữ nghía và ngừ 
dụng.

- Về m ặt  câu trúc: đểu th ăn g  cấp vai 
phi tác thê  lên vị trí  chủ ngừ, giáng cấp 
tác thê xưông vị trí  của bô ngữ, và mã 
hoá động từ. Nhưng  vị trí  của có thê 
tương đương hoặc không tương dương.

Câu bị dộng t iêng Anh có mô hình:

N.J + to be + Ven + by Nị.

Câu  bị động tiếng Việt có mô hình: 
N., + dược/ l)ị + V + bới Nj.

hoặc:

N ,+  được/ bị + N, + V.

Trong đó: Nị là tác thế, N., là phi tác 
thê/đôi thể/bị the, V là động từ chính, Ven 
là phân từ quá khứ của động từ chính.

- Về m ặt  ngữ nghía: cả hai  văn  bản  
nguồn và văn bán  đích đểu tương đương

về thông tin miêu tả hay  nghĩa mệnh đê 
do chúng biểu thị hiển ngôn hay hàm ân. 
Ngoài ra chúng còn tương dương về các vai 
nghĩa, về thời, thể, đổi lập có/ không...

- Vê m ặt  ngừ dụng: văn bản  nguồn và 
văn bản  đích đểu tương đương về mục 
đích thông báo, giá trị thông báo, nghĩa 
tình thái và tương đương vổ giá trị biêu 
cảm và phong cách.

Nhìn chung,  cách chuyên dịch copy 
như th ế  này là đơn gián đối với người 
dịch. Song không phải lúc nào chúng ta 
cũng sử dụng  kết  cấu bị động đê chuyên 
dịch.

2.2. Câu bị động tiếng Anh chuyên 
th à n h  câu chủ động tiêng Việt

Trong tiếng Việt, thay vì dùng câu bị 
động (cái gì đó bị/ được), chúng ta có xu 
hướng thiên về câu chủ động, t rong  đó 
chủ ngữ có thê  là ngôi th ứ  n h ấ t  hoặc 
ngôi thứ  ba  số’ nh iêu  (chủng  tôi, chúng  
ta,  người ta,  họ).

(5) A  new type o f  scientific com puter  
system  called the hybrid  com puter has 
now been produced  th a t com bines the two 
types into one .

(Giờ đáy n g ư ờ i ta  đả sản xuấ t một 
dạng  hệ thống m áy tín h  khoa học múi gọi 
là m á y  tín h  la i , kết hợp cả h a i loạ i m á y  
tính  nói trên thành  một.)

Xu hướng này rấ t  phổ biên và có thê 
làm giảm tỉ lệ cấu trúc  câu bị động trong 
tiếng Việt so với nguyên bán. Chính xu 
hướng này đảm bảo sự chặt chẽ về logic, 
dễ hiếu và r ấ t  đúng với tư  duy của người 
Việt. Trong câu bị động của văn bản 
nguồn, nếu tác thê được nêu ra thì có thê 
chuyên thành kết cấu chủ động trong văn 
bàn đích.
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(6) ỉn  1930, the firs t analog com puter  

was bu ilt by a n  A m e r i c a n  n a m e d  

V a n n e v a r  Bush.

(Năm  1930, máy tính tương tự  do môt  

người M ỹ tén Vannevar  Bush ch ế  tạo.)

A: Bạn có những  bức ản h  rất  đẹp.

Trong ví dụ dưới đây, tác nhân gây ra  
hành động là m inh  (ở ngôi thứ nhất  sô" ít) và 
kết câu bị động được chuyên đôi thành chủ 
động tự nhiên hơn là chuyên thành bị động.

(7) A: You’ve got very nice photos.

B: Really? They were taken by me.

B: T h ậ t  thê à? ^  M in h  chụp cả đ(chủ động)

^  Chúng được m ì n h  chụp cả đấy. 

^  Chúng được chụp bơi m ìn h .

(bị động) 

(bị động)

Khi tác thê không được nêu ra trong 
câu đó mà dược nêu ra  ỏ câu trước đó, thì 
ta có thê lặp lại từ  trong câu trước đê có 
dược chủ ngữ trong kết  cấu chủ động khi 
đã chuyên đổi, ví dụ:

(8) Police are looking for the m issing  
boy. He can't be fo u n d  anywhere.

(Cảnh sát đang tim  kiếm bé trai bị 
m ất tích. Ho khống tim  thấy đứa bẻ ớ đàu).

Hơặc khi tác thê không được nêu ra 
trong câu đó mà cũng không được nêu ra 
ớ câu trước đó, thì có thê khuyết  chủ ngữ 
trong kết  cấu chủ động khi  đã chuyên 
đổi, ví dụ:

(9) C o m p u t e r  s y s t e m s  m ay be 
disscussed in two p a rts

(Có thê bàn về hệ thông m áy tính theo 
hai phần.)

Đôi với những trường hợp câu bị động 
tiếng Anh có các động từ chi thái độ mệnh 
đê như: assume-cho rằng, believe-tin, 
claim-cho là, es timate-đánh giá, know- 
biêt, report-đưa tin/ báo cáo, say-nói, think 
-nghi..., khi chuyên sang tiếng Việt thường 
có chủ ngu là danh từ người ta. Ví dụ:

(10) In  the firs t place , It should  be 
recognized th a t com puters are capable o f  
doing repetitive operations

(Trước hết, người ta p h ả i nhận  thức 
răng m áy tính  có khả  năng  thực hiện các 
hoạt động trừng lặp. )

(11) Com puters are thought to. have 
in a n y  rem arkable po w ers .

(N gư ờ i ta  cho răng m áy tính có 
nhiều năng lực đ áng  kế.)

Quan sát  nhừng  ví dụ đôi chiêu của 
văn  bản  nguồn và văn  bán  đích ỏ trên 
chúng ta nh ận  thấy  khi chuyên dịch câu 
bị dộng tiêng Anh t h à n h  câu chủ  động 
tiếng Việt thì chúng  chỉ tương đương về 
mặt  ngử nghía, còn vê m ặ t  cấu trúc và 
ngữ dụng thì lại không tương dương. Vê 
m ặt  cấu trúc, câu bị dộng tiêng Anh có 
mô hình: N 2  + to be + Ven + (by Nj), còn 
câu chủ động tiếng Việt lại có mô hình: 
Nj + V + Nv. Vê m ặ t  ngữ dụng,  sự 
chuyên  đổi câu t rúc  này  đã  làm thay  
đôi giá trị  thông  báo, giá trị  b iếu cảm 
và phong cách theo hướng phù  hợp VỚI 

ngừ cảnh  x u ấ t  h iện  của câu dịch t rong 
văn  bản  đích.
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17)111 lại, cách xử lý này tương đôì phù 
hợp với văn phong tiêng Việt, tuy nhiên 
người dịch phái xác định dược tác nhân  
gây ra hành động, có thê có nêu trong 
câu bị dộng, nhất  là khi tác n hân  đó là 
con người, là các tô chức, đê chuyên sang 
câu chư động. Trong trường hợp tác nhân 
được nêu ra trong cảu trước, hoặc không có 
thì người dịch phải tìm cách tạo ra chúng 
bàng cách lập lại trong câu trước hoặc tạo 
ra càu trúc khác.

2.3. Câu bị động tiêng Anh chuyên 
thành câu t rung  gian tiếng Việt

Ngoài cách chuyên dịch sang câu bị 
động và câu chủ động ở trên,  cáu bị dộng 
tiêng Anh có thế chuyên thành  câu có 
két câu t rung  gian trong tiêng Việt hay 
còn gọi là câu t ru n g  gian. Kêt cấu trung  
gian (NL - V) là kiêu kêt cấu t rung  gian 
nằm giữa các kôt. cấu chủ động-ngoại

(12) Nhà xây rồi.

(13) Nhà cửa cuôn sạch.

(14) Cửa đóng.

(15) Cơm đã dọn xong.

VỚI lợi thê của kêt  cấu t rung  gian 
này, khi ngưòi dịch từ  câu bị động tiêng 
Anh sang tiêng Việt, nếu không thê 
chuyên dịch dược sang câu chủ động 
hoặc không xác định được ý nghĩa tích 
cực hay tiêu cực trong câu bị động nên 
họ đã sử dụng  kiêu kôì cấu t rung  gian 
này. Ví clụ:

(16) The w indow  was sh u t a n d  locked 
from  the inside.

(Cửa sỏ đã đủng hết và khoá từ  ph ía  
bẽn trong. )

(17) A lready the p lough ing  was 
nearly fin ished .

động (Nj - V - N.,) và bị động điển hình 
(N., - được/bị V). Nêu so sánh  các câu N._, -
V với các câu bị động điên hình N-, - 
được/bị V ta thấy  chúng giống nhau ớ hai 
t iêu chí: (a) chuyên thê từ N, biểu thị tác 
thê khòi vai chủ ngữ, (trong trường hợp 
này là lược bỏ), và (b) đưa thê từ  phi tác 
thê Nọ lên trước vị từ  đê làm chu ngừ. Sụ 
khác biệt giữa hai kiêu câu này chi thê 
hiện rõ ràng  ỏ tiêu chí (c) cách thức thê 
hiện và mức độ t rạng  thái hoá vị từ 
ngoại động: vị từ t rong kiêu câu N2-V 
không được t rạ n g  thá i  hoá bằng các phó 
từ b ị/đượ c  có ý nghĩa bị động như ở kiêu 
câu N đ ư ợ c / b ị  V mà bằng các phụ từ, 
phụ ngừ chí t ình thái,  cách thức, thòi 
gian, kế t  quả.v.v.. .  Tuy  nh iên  t rong  
thực t ế  n h iêu  câu NVV cũng  tiêm tà n g  
k hẳ  n ăn g  thêm  bị hoặc đư ợ c  dê trỏ 
t h à n h  câu bị động. Ví dụ  như:

N ha được xây rồi.

Nhờ cứa bị cuốn sạch.

Cửa bị đủng.

->► Cơm đả được dọn xong.

(Các thừa ruộng đả cày gần xong. )
(18) In order to use computers effectively 

to solve problems in our environment, 
computer systems are devised.

(Nhăm  sử  dụng m áy tính một cách 
hiệu quả trong việc giải quyết các vàn để 
của môi trường, hệ thống m áy tính ra đời.)

3. Kết luận

Trên đây, chúng tôi đã thử khảo sát  
các khả năng chuyên dịch tương đương 
câu bị động t iếng Anh sang tiếng Việt. 
Cách thức kháo sá t  là chúng tôi đã tiến 
h ành  xem xét câu bị động tiếng Anh (văn 
bản nguồn) và các câu dịch bằng tiêng
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Việt (văn bản đích). Kêt quả cho thây, dịch nào thì còn phụ thuộc vào các nhân 
cảu bị động tiêng Anh có thê dịch thành  tô dụng học. Ví dụ, mối quan hệ chú để,
3 kiêu câu trong tiêng Việt đó là: a) câu liên kết  văn bản, độ dài phá t  ngôn, v.v...
bị động; b) câu chủ động; c) câu t rung  Chúng tôi sẽ có dịp bàn vê vấn đê này
gian. Việc lựa chọn phương thức chuyên trong một bài viêt khác.
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M O D E S  OF TRANSLATING 
E N G L IS H  PA SSIV E S E N T E N C E S  INTO V IE T N A M E S E

Bui Thi Dien, MA
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Linguistic typology of the English and Vietnamese languages are different. As a result, 
there are some ways of rendering English passive sentences into Vietnamese. And the 
question is how to render English passive sentences into appropriate and natural 
Vietnamese versions.

The report takes an initial examination of collected data and presents some 
observations on the possibility to translate English passive sentences into Vietnamese 
under the comparability of translation equivalence, concepts on translation and translation 
equivalence and some initial survey results on possibility to translate equivalently from 
English passive sentences into Vietnamese

According to the surveyed data, one English passive sentence can be translated into 
Vietnamese in the form of three following sentences: a) a passive sentence; b) an active 
sentence; and c) a de - transitive sentence.
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